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       - Thành phần hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà:   Bà Nguyễn Thị Thắm 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Hoàng Dân 

                                                   Ông Võ Thanh Liêm  

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Cúc - Là thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: 

Ông Huỳnh Quốc Phong - Kiểm sát viên. 

 Ngày 02 tháng 11 năm 2021. Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 168/2021/TLST-HS ngày 25 

tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 570/2021/QĐXXST-HS 

ngày 24 tháng 9 năm 2021 đối với  bị cáo:  

 * Họ và tên Nguyễn Thiện M, sinh năm 1997; Hộ khẩu thường trú: Số , L 

Thường K, khóm , phường , thành phố Cà Mau; Chỗ ở hiện nay: Như trên. Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông: Nguyễn Thiện T và bà Nguyễn Thị Bích Th (chết); Vợ, Con: 

Chưa có. 

 - Tiền án 01 lần: Tại bản án số 78 ngày 15/5/2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau xử phạt Nguyễn Thiện M 01 năm 03 tháng tù về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự  Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 02/02/2021 tại Trạm giam cái Tàu. 

- Tiền sự: Không;  

-Về nhân thân: Ngày 16/10/2015 Nguyễn Thiện M bị Tòa án nhân dân  

Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc thời hạn 18 tháng  Chấp hành xong ngày 14/02/2017  

- Bị cáo bị bắt truy nã, tạm giữ ngày 21/6/2021 và chuyển tạm giam từ 

ngày 24/6/2021 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Cà Mau  

* Bị hại: Ông Lê Văn A, sinh năm 1975. 

Địa chỉ: Ấp Hoàng H, xã H T, huyện V L, tỉnh B L. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

  Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1989  

Địa chỉ: phường , thành phố C M, tỉnh Cà Mau  

       Ông Nguyễn Thiện Th, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Hẻm chợ phường 6, số nhà , Lý Thường K, khóm , phường , thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (gần Bách Hóa Xanh)  

Bị cáo bị giam có mặt, còn lại vắng mặt  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

         Vào khoảng 11 giờ ngày 18/3/2021, Nguyễn Thiện M điều khiển xe mô tô 

hiệu Attila màu đỏ, biển số 59L2 – 140 85 đi trên đoạn đường thuộc khóm 9, 

phường 6, thành phố Cà Mau thì Minh phát hiện nhà của ông Nguyễn Bình S, sinh 

năm 1950, ngụ khóm , phường , thành phố Cà Mau không có khóa cửa  M nảy sinh 

ý định vào nhà tìm tài sản để trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài cá nhân nên M dừng xe 

lại đi vào nhà phát hiện bên trong nhà gần cửa trước có một máy hàn hiệu Fuka 

ARC 300S màu cam, trên máy hàn có cuộn dây điện hiệu Cadivi 4 0 (chiều dài 30 

mét) kèm theo máy. M lấy trộm máy hàn cùng cuộn dây điện rồi đi ra để trên xe 

rồi điều khiển xe đi đến cửa hàng điện Hoàng Long do Nguyễn Văn L, sinh năm 

1989, ngụ phường , thành phố Cà Mau làm chủ  M bán máy hàn vừa trộm cắp 

được và cuộn dây điện cho L với giá 750 000 đồng  Số tiền này M đã tiêu xài hết 

350 000 đồng, còn lại 400 000 đồng khi Cơ quan điều tra mời làm việc đã tạm giữ  

Ngày 19/3/2021, anh Nguyễn Văn L đã giao nộp cho Cơ quan điều tra máy 

hàn mà anh đã mua của Nguyễn Thiện M  Anh không biết tài sản do M trộm cắp 

mà có nên mới mua  Còn đối với cuộn dây điện kèm theo máy anh đã tháo ra bỏ 

mất  

Quá trình điều tra xác định máy hàn và cuộn dây điện kèm theo máy là của 

anh Lê Văn A, sinh năm 1975, ngụ ấp Hoàn Q, xã Hưng T, huyện Vĩnh L, tỉnh B 

L. Anh A gửi máy hàn tại nhà ông S  Đến khoảng 14 giờ cùng ngày 18/3/2021 thì 

anh A đến nhà ông S, phát hiện mất tài sản nên xem lại Camera phát hiện có người 

thanh niên đã lấy trộm  Đến 20 giờ 30 cùng ngày ông S đến Công an phường 6, 

thành phố Cà Mau trình báo vụ việc  
 

Lúc 21 giờ 20 cùng ngày 18/3/2021 Công an phường 6, thành phố Cà Mau 

trích xuất Camera tại nhà của ông Sơn   
 

Ngày 19/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau mời 

Nguyễn Thiện M làm việc và tạm giữ 01 xe mô tô hiệu Attila màu đỏ, biển số 

59L2 – 140 85; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe tên Trần Văn Th và tiền Việt Nam 

đồng 400 000 đồng  Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà 

Mau tiến hành kiểm tra đoạn Camera có sự chứng kiến của Nguyễn Thiện M  Sau 

khi kiểm tra, xem lại đoạn Camera thì M xác định người thanh niên trong đoạn 

Camera là M, M thực hiện hành vi lấy trộm máy hàn và cuộn dây điện tại nhà ông 

S thuộc khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau  
 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 35/KL – HĐ ĐGTS ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận: 

Tính tại thời điểm tháng 3 năm 2021: 

- 01 máy hàn hiệu Fuka ARC 300S màu cam, đã qua sử dụng, giá trị còn lại 

80%. 

4 600 000 đồng x 80% = 3 680 000 đồng  

- 30 mét dây điện Cadivi 4 0 x 12 000 đồng/mét = 360 000 đồng  

Tổng cộng: 4.040.000 đồng. 
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- Xử lý vật chứng của vụ án:  

+ Đối với 30 mét dây điện mà M trộm được cùng với máy hàn bán cho 

Nguyễn Văn L thì L tháo ra bỏ mất, không thu hồi được  

+ Đối với xe mô tô biển số 59L2 – 140 85 là xe của ông Nguyễn Thiện Th 

(cha ruột của M) sinh năm 1974, ngụ khóm , phường , thành phố Cà Mau  M mượn 

xe của ông Th để làm phương tiện đi làm  Việc M điều khiển xe đi trộm cắp tài sản 

ông Th không biết  

+ Ngày 04/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau đã 

trả cho anh Lê Văn A máy hàn hiệu Fuka ARC 300S  

+ Vật chứng còn lại của vụ án là 01 xe mô tô hiệu Attila Eliza, biển số 59L2 

– 140 85; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59L2 – 140 85 và số tiền 400 000 

đồng đã được nhập kho vật chứng chờ xử lý theo quy định  

 - Về dân sự: Anh Nguyễn Văn L hiện nay yêu cầu bị cáo Nguyễn Thiện M trả 

lại cho anh số tiền 750 000 đồng tiền mà anh đã mua máy hàn do M trộm cắp mà 

có. Đối với Lê Văn A đã nhận lại máy hàn, riêng 30 mét dây điện bị mất không thu 

hồi được nhưng anh A không yêu cầu bồi thường  

 Tại cáo trạng số 164/CT-VKS ngày 24/8/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Thiện M về tội "Trộm cắp tài sản" 

theo Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ quyền 

công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thiện 

M theo cáo trạng số: 164/CT-VKS ngày 24/8/2021.  

         - Đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiện M phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điểm h,  s 

Khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 

01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. Vật chứng không xem xét  Đối với số tiền 

750 000 đồng bị cáo có được từ việc bán tài sản trộm mà có Đây là tiền thu lợi bất 

chính buộc bị cáo trả lại cho Nguyễn Văn L là phù hợp  Đã thu giữ 400 000 đồng 

nên buộc bị cáo nộp tiếp 350 000 đồng để trả lại cho anh L  Trả lại cho ông 

Nguyễn Thiện Th là 01 xe mô tô hiệu Attila Eliza, biển số 59L2 – 140.85 và 01 

giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59L2 – 140.85. Án phí bị cáo phải chịu theo 

quy định  
, 

                                NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cà 

Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự   

[2] Qua xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình là đã lén lút chiếm đoạt tài sản của ông Lê Văn 

A, tại khu vực khóm , phường , thành phố Cà Mau với giá trị tài sản là 4.040.000 

đồng  Bị cáo thực hiện với hành vi lỗi cố ý trực tiếp, lời khai nhận của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, đối chiếu 
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các tài liệu, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án  Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thiện M phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự  

Nên cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thiện M về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

Khoản 1 Điều 173 của bộ Luật hình sự là đúng pháp luật không oan cho bị cáo  

[3] Xét thấy, hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây 

mất an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân  Chỉ vì lười 

lao động, muốn hưởng thụ trên công sức của người khác, nên bị cáo lao vào con 

đường phạm tội  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Xét về nhân thân của bị cáo chưa xóa án tích về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” nên phạm tội lần này bị cáo áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm, ngoài 

ra bị cáo có nhân thân xấu về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Về tình tiết 

giảm nhẹ phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị hại đã nhận tài 

sản không yêu cầu gì thêm, đối chiếu với quy định của pháp luật tại điểm h, s 

Khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

[5]Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã trả lại cho người bị hại  Hiện bị hại đã 

nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm phần bồi thường nên không đặt ra xem 

xét.   

Đối với số tiền 750 000 đồng bị cáo có được từ việc bán tài sản trộm mà có 

Đây là tiền thu lợi bất chính buộc bị cáo trả lại cho Nguyễn Văn L là phù hợp  

Đã thu giữ 400 000 đồng nên buộc bị cáo nộp tiếp 350 000 đồng để trả lại 

cho anh Long.  

Đối với xe của ông Th bị cáo sử dụng vào việc trộm cắp tài sản ông Th 

không biết  Nên trả lại cho ông Nguyễn Thiện Th 01 xe mô tô hiệu Attila Eliza, 

biển số 59L2 – 140.85 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59L2 – 140.85 là 

phù hợp  

[6]Áp dụng nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH bị cáo 

phải chịu án phí theo quy định của pháp luật  

          Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 173; Điểm h, s Khoản 1 Điều 51, Điểm h Khoản 1 

Điều 52; Điều 47, 48 của Bộ luật hình sự  

 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiện M phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thiện M 01 (một) năm 03 (ba) tháng 

tù.  

Thời hạn tù tính từ tạm giữ ngày 21/6/2021 và chuyển tạm giam từ ngày 

24/6/2021. 

Buộc bị cáo trả lại cho anh Nguyễn Văn L số tiền 750.000 đồng (Bảy trăm 

năm chục ngìn đồng). 

Tiếp tục duy trì số tiền 400 000 đồng của bị cáo M để đảm bảo việc thi  

hành án. (Bị cáo phải nộp số tiền còn lại là 350 000 đồng (Ba trăm năm mươi 

nghìn đồng). 
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Trả lại cho ông Nguyễn Thiện Th 01 xe mô tô hiệu Attila Eliza, biển số 

59L2 – 140 85; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59L2 – 140.85. 

Kể từ ngày Nguyễn Văn L có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo không 

thanh toán số tiền trên thì hàng tháng bị cáo phải trả thêm khoản lãi phát sinh 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành.  

 Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự;   

Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp 200 000đ (chưa nộp). Buộc bị 

cáo nộp án phí dân sự là 300 000 đồng (chưa nộp). 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Riêng bị hại, người liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án  

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a,7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

      

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:             THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 
- Bị hại;Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;                                                                                     Đã Ký  

- Nhà tạm giữ; 

- VKSND tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau; 
-CAND Thành phố Cà Mau;                   

- TAND Tỉnh Cà Mau;                                                                                                                

- Lưu hồ sơ;                                          

-Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM).                                                                                                  
 

                                                                                      Nguyễn Thị Thắm                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


